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(Biểu kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     / 4 /2024 của UBND tỉnh)
Biểu số 01

T
T

Tên huyện,
thành phố

Đơn
vị

tính

Tổng
 số

 toàn
tỉnh

Nhà văn hoá xây dựng Tổng kinh
 phí dự kiến

nhà nước
đầu tư xây
dựng thực
hiện Đề án
(triệu đồng)

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Ghi
chú

Xây dựng mới Nâng cấp, sửa chữa Trung ương Địa phương
Huy động Nhân dân
doanh nghiệp đóng

góp

Tổng
 số

NVH
thôn

NVH
TDP

Tổng
số

NVH
thôn

NVH
TDP

Tổng
 số

Vốn
NTM

Vốn
 DTTS

Tổng số Tỉnh Huyện Tiền
Khác
công,
đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Toàn tỉnh Nhà 79 33 28 5 46 41 5 16.100 8.350 1.050 7.300 7.750 7.750 - 10.198 -

1 Huyện Lâm Bình Nhà 5 -  -  - 5 5 - 750 - - - 750 750 - 500

2 Huyện Na Hang Nhà 9 1 1 - 8 7 1 1.450 600 - 600 850 850 - 800

3 Huyện Chiêm Hóa Nhà 24 14 13 1 10 10 - 5.600 1.800 300 1.500 3.800 3.800 - 3.518

4 Huyện Hàm Yên Nhà 9 2 0 2 7 7 1.450 600 - 600 850 850 - 900

5 Huyện Yên Sơn Nhà 10 10 10 - - - - 3.000 3.000 - 3.000 - - - 1.000

6 Huyện Sơn Dương Nhà 19 5 4 1 14 10 4 3.350 2.350 750 1.600 1.000 1.000 - 3.180

7 TP. Tuyên Quang Nhà 3 1 0 1 2 2 - 500 - - - 500 500 - 300
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